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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (2,0 điểm).
	1.1. Nêu vai trò của liên kết hiđrô trong các phân tử DNA và prôtêin. 
1.2. Hình dưới đây mô phỏng cấu trúc của các pôlisaccarit A, B, C. 
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a. Hãy xác định tên các chất A, B, C. 

b. Phân biệt cấu trúc và vai trò của các chất trên trong tế bào.

	1.1
	- ADN: các Nuclotide trên 2 mạch đơn của ADN liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung. Liên kêt hiđrô là liên kết yếu nhưng với số lượng nhiều đã đảm bảo cho ADN vừa có cấu trúc bền vững lại vừa dễ dàng bị cắt đứt và hình thành để tạo điều kiện cho ADN thực hiện các chức năng sinh học.
- Prôtêin: góp phần duy trì cấu trúc không gian của protein (bậc 3 và bậc 4).
	0,5

0,5

	1.2
	A: tinh bột, B: glycogen, C: cellusose.
Phân biệt cấu trúc và vai trò của các chất trên trong tế bào: 

Hợp chất

Cấu trúc

Vai trò

Tinh bột
Cấu tạo từ đơn phân là glucose, có 2 dạng cấu trúc không phân nhánh hoặc phân nhánh rất ít.
Là chất dự trữ trong tế bào thực vật.
Glycogen
Cấu tạo từ đơn phân là glucose nhưng phân nhánh mạnh, tan trong nước hơn so với tinh bột.
Là năng lượng dự trữ trong tế bào động vật và nấm.
Cellusose
dạng mạch thẳng, không phân nhánh, nhiều phân tử cellulose liên kết với nhau thành bó sợi dài nằm song song có cấu trúc vững chắc là thành phần cấu tạo thành tế bào thực vật.
Cấu trúc thành tế bào thực vật.
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0,25

0,25
0,25


	Câu 2
(2,0 điểm).

	2.1. Bảng dưới đây thể hiện kết quả của một thí nghiệm điển hình về sự dung hợp tế bào của người và chuột trong các điều kiện khác nhau:
Thí nghiệm

Mô tả

Nhiệt độ

Kết quả

1

Dung hợp tế bào người và chuột

370C

Các protein màng trộn lẫn với nhau

2

Dung hợp tế bào người và chuột, bổ sung chất ức chế tổng hợp ATP

370C

Các protein màng trộn lẫn với nhau

3

Dung hợp tế bào người và chuột

40C

Không có sự trộn lẫn protein màng

Từ kết quả trên có thể rút ra những kết luận gì? Giải thích.

2.2. Hai kiểu vận chuyển các chất qua màng được minh họa ở Hình 2. Hãy nêu tên các kiểu vận chuyển đó và cho biết kiểu vận chuyển (1) có ưu thế gì so với kiểu vận chuyển (2)? 
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	2.1
	Từ thí nghiệm 1 và 2 ta thấy rằng ở nhiệt độ 370C màng có tính lỏng do các phân tử protein di chuyển giữa các phần của 2 màng khác nhau.



- Khi bổ sung chất ức chế tổng hợp ATP (thí nghiệm 2) các protein màng vẫn trộn lẫn với nhau (tương tự thí nghiệm 1) chứng tỏ sự chuyển động của protein màng không đòi hỏi năng lượng. 







- Trong điều kiện nhiệt độ thấp (40C ở thí nghiệm 3) ta không thấy sự trộn lẫn protein  màng ở tế bào dung hợp, chứng tỏ sự chuyển động của protein  màng nhạy cảm (phụ thuộc) nhiệt độ, ở nhiệt độ thấp màng có thể trở nên “rắn” hơn, cản trở sự chuyển động của các phân tử protein. 

- Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng: Màng sinh chất có tính “lỏng”, tính lỏng của màng phụ thuộc nhiệt độ, nhưng không phụ thuộc vào năng lượng ATP (vì sự di chuyển của các thành phần màng tế bào không cần năng lượng.
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	2.2
	- Hai kiểu vận chuyển đó là: (1): Khuếch tán qua kênh protein.

                                              (2): Khuếch tán trực tiếp qua lớp phospholipid.

- Kiểu vận chuyển khuếch tán qua kênh protein có 4 ưu thế so với khuếch tán qua lớp phôtpholipit như sau:
      + Khuếch tán qua kênh protein có tính đặc hiệu cao hơn so với khuếch tán qua lớp phospholipit. Mỗi kênh protein thông thường chỉ cho một hoặc một số chất tan giống nhau đi qua.

      + Khuếch tán qua kênh protein cho phép các chất (phân tử) có kích thước lớn hoặc tích điện đi qua màng, trong khi đó phương thức khuếch tán thì không.

      + Khuếch tán qua kênh protein có thể dễ dàng được điều hòa tùy thuộc vào nhu cầu của tế bào. Tế bào có thể điều hòa hoạt động này qua việc đóng – mở các kênh, qua số lượng các kênh trên màng. Trong khi đó, khuếch tán qua lớp phospholipid kép hoàn toàn phụ thuộc vào sự chênh lệch (gradient) nồng độ giữa bên trong và bên ngoài màng.

      + Khuếch tán qua kênh protein diễn ra nhanh hơn so với khuếch tán qua lớp phospholipid kép.
(Học sinh nêu đúng từ 3 ưu thế của kiểu vận chuyển qua kênh protein cho tối đa 0,75. Nếu đúng 1 ý được 0,25, đúng 2 ý được 0,5)
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	Câu 3 (2,0 điểm).


	3.1. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
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Vai trò của chất K đối với enzim E5 là gì? Khi nồng độ K tăng bất thường thì nồng độ chất nào trong tế bào sẽ tăng bất thường? Giải thích.

3.2. Epinephrine kích thích tế bào gan phân giải glycogen thành glucose nhưng cũng kích thích tế bào cơ tim co bóp mạnh làm tim đập nhanh hơn. Tại sao cùng một loại tín hiệu nhưng có thể gây nên những đáp ứng khác nhau ở các tế bào khác nhau của cơ thể?

	3.1
	- K là chất ức chế đối với enzim E5. 

- Đây là cơ chế điều hòa ức chế ngược. Khi nồng độ chất cuối con đường chuyển hóa cao sẽ trở thành chất ức chế enzim ở đầu con đường chuyển hóa. 

- Khi nồng độ chất K tăng lên bất thường sẽ ức chế enzim E5 làm chất F không chuyển hóa được thành chất G, do đó nồng độ chất F tăng lên bất thường. Khi nồng độ chất F tăng cao sẽ ức chế enzim E2 làm chất B không chuyển hóa đượcthành chất C mà chuyển hóa thành chất D. Do đó, kết quả làm chất D tăng lên bất thường trong tế bào. 
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	3.2
	- Đó là do các loại thụ thể, con đường truyền tín hiệu và các protein đáp ứng ở các tế bào là khác nhau.
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	Tổng điểm
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